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	Chương/

chủ đề

	Nội dung/ 

đơn vị kiếnthức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Tổng

% điểm



	
	
	Nhận biết

(TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	1. Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII TCN đến đầu thế kỉ X.
	- Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5

	
	Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5

	
	Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
	1TN
	
	
	1/2TL
	
	
	
	1/2TL
	17,5

	
	- Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc của người Việt.
	1TN
	
	
	1/2TL
	
	
	
	
	     7,5

	
	- Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X.
	1TN
	
	
	
	
	1TL
	
	
	1,25

	
	- Vương quốc Chăm pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5

	
	- Vương quốc Phù Nam.
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5,0

	Số câu
	8TN
	
	
	1TL
	
	1/2TL
	
	1/2TL
	

	Tỉ lệ
	20%
	
	
	15%
	
	10%
	
	5%
	50%
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	STT
	Nội

dung kiến

thức
	Đơn vị

kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao

	1
	Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc
	
	+ Nhận biết: Biết được kinh đô của Nhà nước Văn Lang xưa.
+ Thông hiểu: Hiểu đươc tổ chức của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc
+ Vận dụng: Mô tả được được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc
	0,25
	
	
	

	2
	Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
	
	+ Nhận biết: Biết được nghê thủ công mới xuất hiện ở nước ta trong thời ki Bắc thuộc
+ Thông hiểu: hiểu được một số chuyển biến cơ bản về kinh tế và xã hội của người Việt cổ dưới ách cai trị đô hộ của các triều đại Phong kiến Phương Bắc.
	0,25
	
	
	

	3
	Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
	
	+ Nhận biết: Sự ra đời của nước Vạn Xuân gắn liền với cuộc KN Lí Bí
+ Thông hiểu: 

-  Hiểu được nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Lí Bí

 - Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc của nhân dân ta từ thế kỉ I đến thế kỉ X và hiểu ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó

+ Vận dụng cao: Liên hệ trách nhiệm của bản thân trước những tấm gương anh hùng của cha ông và trách nhiệm với Tổ quốc
	0,25
	1,0
	
	0,5

	4
	Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt
	
	+ Nhận biết: Điểm nổi bật của tình hình văn hóa nước ta thời Bắc thuộc.
+ Thông hiểu: Hiểu được nguyên nhân giúp văn hóa Việt được bảo tồn và phát triển
+ Vận dụng: Đánh giá được ý nghĩa của việc giữ gìn và phát triển được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc trong thời kì Bắc thuộc(
	0,25
	1,0
	1,0
	

	5
	Bước ngoặt lịch sử đầu TK X
	
	+ Nhận biết:  Điểm độc đáo trong kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền

+ Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa quan trọng nhất của trận Bạch Đằng năm 938
+ Vận dụng: Phân tích được điểm độc đáo trong kế sách đánh giặc của Ngô Quyền
	0,25
	
	
	

	6
	Vương quốc Cham-pa từ TK II đến TK X
	
	+ Nhận biết: 

- Biết được Văn hóa Chăm Pa chịu ảnh hưởng đậm nét của văn hóa Ấn Độ
- Biết được Quần thể kiến trúc  của cư dân Chăm-pa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới

- Trình bày được những thành tựu văn hóa độc đáo của cư dân Chăm pa

+ Vận dụng cao: Liên hệ thực tiễn: lựa chọn thành tựu văn hóa mà em thích nhất của cư dân Chăm pa và giải thích.
	0,25
	
	
	

	7
	Vương quốc Phù Nam
	
	+ Nhận biết: Biết được cư dân Phù Nam theo tín ngưỡng đa thần

 
	0,5
	
	
	

	Tổng số câu: 8 câu)
	Số câu: 8  

 
	Số câu: 1  


	Số câu: 1/2 


	Số câu

1 /2


	Tổng số điểm: 10 điểm
	Số điểm: 2  điểm


	Số điểm: 1,5 điểm


	Số điểm: 1 điểm


	Số điểm: 0,5điểm



	Tỉ lệ: 100 (%)
	Tỉ lệ: 
20 %
	Tỉ lệ: 15%
	Tỉ lệ: 10 %
	Tỉ lệ: 5%
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Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	
	


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8 câu; 2 điểm)

Hãy chọn một đáp án đúng nhất bằng việc lựa chọn đáp án A, B, C, D

Câu 1. Kinh đô của Nhà nước Văn Lang xưa đóng ở
A. Phong Châu( Vĩnh Phúc).
B. Phòng Châu (Phú Thọ).

C. Cẩm Khê (Hà Nội)
D. Cổ Loa (Hà Nội). 

Câu 2. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc?
A. Nghề rèn sắt       
B. Nghề đúc đồng
C. Nghề làm giấy                                        D. Nghề làm gốm
Câu 3. Sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?


A. Khởi nghĩa Bà Triệu                             B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan


C. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ                    D. Khởi nghĩa Lí Bí.
Câu 4. Điểm nổi bật của tình hình văn hóa nước ta thời Bắc thuộc là gì?
A. Văn  hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta.
B. Nhân dân ta tiếp thu văn hóa Trung QUốc một cách triệt để.
C. Tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa để phát triển văn hóa dân tộc
D. Bảo tồn phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc.
Câu 5. Điểm độc đáo nhất trong kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền là gì?
A. Dùng kế mai phục hai bên bờ sông sau đó tấn công trực diện vào các con thuyền lớn.
B. Bố trí trận địa mai phục ở tất cả các đoạn đường chúng có thể đi qua để đánh bại kẻ thù.
C. Dùng kế đóng cọc trên khúc sông hiểm yếu, nhử địch vào trận địa bãi cọc rồi đánh bại chúng.
D. Mở trận đánh quyết định đánh bại quân địch, rồi giảng hòa rồi mở đường cho chúng rút về nước.
Câu 6. Văn hóa Chăm-pa chịu ảnh hưởng đậm nét của nền văn hóa nào trên thế giới?
A. Trung Quốc.                                                      B. Ai Cập.

C. Ấn Độ.                                                               D. Ả Rập.
Câu 7. Địa bàn chủ yếu của vương quốc Phù Nam ở đâu?

A. Vùng ven biên miền Trung nước ta.

B. Các tỉnh Nam Bộ nước ta.

C. Vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

D. Bao gồm nhiều vùng đất thuộc một số quốc gia Đông Nam Á hiện nay.
Câu 8. Vương quốc Phù Nam được hình thành trên cơ sở của nền văn hóa nào?

ng

A. Văn hóa Sa Huỳnh.                              B. Văn hóa Óc Eo.
C. Văn hóa Phù Nam.                               D. Văn hóa tiền Óc Eo.
II. TỰ LUẬN (2 câu; 3,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) 
a. Thống kê các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống Bắc thuộc từ thế kỉ I đến thế kỉ X? 

b.  Em cần làm gì để phát huy truyền thống yêu nước của cha ông?

Câu 2. (1,5 điểm) 
a.  Những phong tục tập quán nào của người Việt từ thời bắc thuộc vẫn còn được giữ gìn bảo lưu đến ngày nay?
b. Giải thích tại sao trải qua hàng nghìn năm mà những truyền thống đó vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay?
---Hết---

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 câu; 1,0 điểm; Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	C
	C
	B
	B


II. TỰ LUẬN (2 câu; 2,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)
	a. Thống kê các cuộc khởi nghĩa từ thế kỉ I đến thế kỉ X
	

	
	STT

THỜI GIAN

TÊN KHỞI NGHĨA

1

40-43

Khởi nghĩa hai Bà Trưng

2

248

Khởi nghĩa Bà Triệu

3

542-602

Khởi nghĩa Lí Bí, Triệu Quang Phục

4

713-776

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

5

Thế kỉ VIII

Khởi nghĩa Phùng Hưng

6

905

Khúc thừa Dụ giành quyền tự chủ

7

930-931

Dương Đình Nghệ chống quân Nam Hán lần 1

8

938

Ngô Quyền chống quân Nam Hán lần 2


	0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2


	
	b. Liên hệ: Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường em cần chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành công dân tốt, góp sức mình cho công cuộc xây dựng tổ quốc và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ….
	0,5

	Câu 2
(1,5 điểm)
	a. Những phong tục tập quán người Việt còn lưu giữ:
· Tục thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự nhiên….
· Tục xăm mình, búi tóc, nhuộm răng đen, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giầy…
	0,5

	
	· 
	

	
	
	

	
	b. Giải thích:

· Đó là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã ăn sâu vào máu thịt và tiềm thức của mỗi con người Việt, thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lao động cần cù sáng tạo…..

	1,0


